
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:  877/QĐ-UBND An Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang 
từ năm học 2024 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ 
thông; Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc lựa chọn sách giáo 
khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: (1) Quyết 
định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt Danh 
mục sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; (2) Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT 
ngày 26 tháng 01 năm 2023 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5 
và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 
thông; (3) Quyết định số 434/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2024 về việc 
phê duyệt sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 
thông; (4) Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 về việc 
phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 
thông; (5) Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 về việc 
phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 
thông; (6) Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 01 năm 2024 về việc 
phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 
thông; (7) Quyết định số 704/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2024 về việc 
phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 
thông; (8) Quyết định số 900/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 03 năm 2024 về việc 
phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 12 sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 03 tháng 05 năm 2024 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo 
khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang;



2

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
1641/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2024 về việc phê duyệt Danh mục sách 
giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ 
năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng 
trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm học 2024 
- 2025, có tổng cộng 543 cơ sở giáo dục lựa chọn sách giáo khoa (đính kèm 
Danh mục sách giáo khoa). Trong đó:

1. Cấp tiểu học: có 314 cơ sở giáo dục.
2. Cấp trung học cơ sở: có 166 cơ sở giáo dục.
3. Cấp trung học phổ thông: có 63 cơ sở giáo dục.
Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 được Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt và hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc 
thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện đúng theo quy định; chịu trách nhiệm về 
đề xuất lựa chọn sách giáo khoa sử dụng của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Danh mục sách giáo khoa lớp 
5, lớp 9, lớp 12 được phê duyệt kèm theo Quyết định này của Ủy ban nhân dân 
tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH;
- Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Phước
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

Sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang 

từ năm học 2024-2025 
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh An Giang) 

 

I. Phòng GDĐT Long Xuyên (30 trường) 

1. Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, Long Xuyên. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị 

liên kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy 

(Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May (Chủ 

biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Trần Thị 

Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), 

Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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2. Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị 

Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May 

(Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh Ngọc, 

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần 

Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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3. Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị 

Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May 

(Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh Ngọc, 

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần 

Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



6 
 

4. Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị 

Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May 

(Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh Ngọc, 

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần 

Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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5. Trường Tiểu học Hàm Nghi, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị 

Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần 

Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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6. Trường Tiểu học Võ Trường Toản, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị 

Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần 

Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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7. Trường Tiểu học Phan Bội Châu, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị 

Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần 

Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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8. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị 

Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần 

Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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9. Trường Tiểu học Nguyễn Du, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị 

Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần 

Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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10. Trường Tiểu học Lê Lợi, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



13 
 

11. Trường Tiểu học Lê Văn Nhung, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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12. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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13. Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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14. Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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15. Trường Tiểu học Chu Văn An, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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16. Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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17. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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18. Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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19. Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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20. Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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21. Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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22. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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23. Trường Tiểu học Trần Quang Khải, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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24. Trường Tiểu học Trần Phú, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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25. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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26. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cưng, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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27. Trường Phổ thông Quốc tế GIS, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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28. Trường Phổ thông ISCHOOL Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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29. Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, Long Xuyên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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30. Trường Trẻ em khuyết tật, An Giang. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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II. Phòng GDĐT Châu Thành (27 trường) 

1. Trường Tiểu học A TT An Châu, Châu Thành. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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2. Trường Tiểu học B TT An Châu, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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3. Trường Tiểu học C TT An Châu, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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4. Trường Tiểu học A An Hoà, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



37 
 

5. Trường Tiểu học C An Hoà, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thùy 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài Thu, 

Trần Thị Quỳnh Trang 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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6. Trường Tiểu học A Bình Hoà, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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7. Trường Tiểu học B Bình Hoà, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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8. Trường Tiểu học C Bình Hoà, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thùy 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài Thu, 

Trần Thị Quỳnh Trang 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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9. Trường Tiểu học A Cần Đăng, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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10. Trường Tiểu học B Cần Đăng, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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11. Trường Tiểu học C Cần Đăng, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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12. Trường Tiểu học A Vĩnh Hanh, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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13. Trường Tiểu học B Vĩnh Hanh, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Phạm Thùy 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài Thu, 

Trần Thị Quỳnh Trang 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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14. Trường Tiểu học C Vĩnh Hanh, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



47 
 

15. Trường Tiểu học A Vĩnh Bình, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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16. Trường Tiểu học B Vĩnh Bình, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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17. Trường Tiểu học A Vĩnh An, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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18. Trường Tiểu học B Vĩnh An, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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19. Trường Tiểu học A Tân Phú, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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20. Trường Tiểu học A Vĩnh Nhuận, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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21. Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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22. Trường Tiểu học A Vĩnh Thành, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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23. Trường Tiểu học B Vĩnh Thành, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



56 
 

24. Trường Tiểu học Vĩnh Lợi, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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25. Trường Tiểu học A Hoà Bình Thạnh, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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26. Trường Tiểu học B Hoà Bình Thạnh, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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27. Trường Tiểu học B Bình Thạnh, Châu Thành. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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III. Phòng GDĐT Châu Phú (35 trường) 

1. Trường Tiểu học A Mỹ Đức, Châu Phú. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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2. Trường Tiểu học B Mỹ Đức, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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3. Trường Tiểu học C Mỹ Đức, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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4. Trường Tiểu học Đ Mỹ Đức, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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5. Trường Tiểu học A Bình Mỹ, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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6. Trường Tiểu học B Bình Mỹ, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



66 
 

7. Trường Tiểu học C Bình Mỹ, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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8. Trường Tiểu học D Bình Mỹ, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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9. Trường Tiểu học A Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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10. Trường Tiểu học B Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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11. Trường Tiểu học C Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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12. Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



72 
 

13. Trường Tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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14. Trường Tiểu học C Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



74 
 

15. Trường Tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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16. Trường Tiểu học A Mỹ Phú, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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17. Trường Tiểu học B Mỹ Phú, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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18. Trường Tiểu học A Bình Thuỷ, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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19. Trường Tiểu học B Bình Thuỷ, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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20. Trường Tiểu học C Bình Thuỷ, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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21. Trường Tiểu học A Bình Phú, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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22. Trường Tiểu học C Bình Phú, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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23. Trường Tiểu học A Khánh Hoà, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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24. Trường Tiểu học B Khánh Hoà, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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25. Trường Tiểu học C Khánh Hoà, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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26. Trường Tiểu học Đào Hữu Cảnh, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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27. Trường Tiểu học A Bình Long, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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28 Trường Tiểu học B Bình Long, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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29 Trường Tiểu học C Bình Long, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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30 Trường Tiểu học A TT Cái Dầu, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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31 Trường Tiểu học B TT Cái Dầu, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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2 Trường Tiểu học A Ô Long Vĩ, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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33 Trường Tiểu học B Ô Long Vĩ, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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34 Trường Tiểu học C Ô Long Vĩ, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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35 Trường Tiểu học Bình Chánh, Châu Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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IV. Phòng GDĐT Châu Đốc (16 trường) 

1. Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Châu Đốc. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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2. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Châu Đốc. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



97 
 

3. Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Châu Đốc. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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4. Trường Tiểu học BT Hùng Vương, Châu Đốc. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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5. Trường Tiểu học Trưng Vương, Châu Đốc. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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6. Trường Tiểu học Lê Lợi, Châu Đốc. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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7. Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Châu Đốc. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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8. Trường Tiểu học A Vĩnh Nguơn, Châu Đốc. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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9. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Châu Đốc. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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10. Trường Tiểu học Kim Đồng, Châu Đốc. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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11. Trường Tiểu học Lương Định Của, Châu Đốc. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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12. Trường Tiểu học Chu Văn An, Châu Đốc. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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13. Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Châu Đốc. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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14. Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, Châu Đốc. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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15. Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, Châu Đốc. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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16. Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Châu Đốc. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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V. Phòng GDĐT An Phú (29 trường) 

1. Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu, An Phú. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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2. Trường Tiểu học B Vĩnh Hậu, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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3. Trường Tiểu học A Vĩnh Trường, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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4. Trường Tiểu học B Vĩnh Trường, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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5. Trường Tiểu học A Vĩnh Lộc, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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6. Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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7. Trường Tiểu học A Đa Phước, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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8. Trường Tiểu học B Đa Phước, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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9. Trường Tiểu học C Đa Phước, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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10. Trường Tiểu học A An Phú, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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11. Trường Tiểu học B An Phú, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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12. Trường Tiểu học A Vĩnh Hội Đông, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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13. Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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14. Trường Tiểu học A Phú Hội, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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15. Trường Tiểu học B Phú Hội, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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16. Trường Tiểu học A Phú Hữu, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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17. Trường Tiểu học B Phú Hữu, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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18. Trường Tiểu học D Phú Hữu, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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19. Trường Tiểu học Phước Hưng, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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20. Trường Tiểu học A Quốc Thái, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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21. Trường Tiểu học B Quốc Thái, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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22. Trường Tiểu học C Quốc Thái, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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23. Trường Tiểu học A Nhơn Hội, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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24. Trường Tiểu học B Nhơn Hội, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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25. Trường Tiểu học A Khánh An, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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26. Trường Tiểu học B Khánh An, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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27. Trường Tiểu học A Long Bình, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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28 Trường Tiểu học B Long Bình, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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29 Trường Tiểu học Khánh Bình, An Phú. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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VI. Phòng GDĐT Tân Châu (22 trường) 

1. Trường Tiểu học Phú Lộc, Tân Châu. 

z Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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2. Trường Tiểu học A Vĩnh Xương, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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3. Trường Tiểu học C Vĩnh Xương, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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4. Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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5. Trường Tiểu học B Vĩnh Hòa, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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6. Trường Tiểu học Tân Thạnh, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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7. Trường Tiểu học A Tân An, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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8. Trường Tiểu học B Tân An, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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9. Trường Tiểu học A Long An, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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10. Trường Tiểu học B Long An, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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11. Trường Tiểu học A Châu Phong, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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12. Trường Tiểu học B Châu Phong, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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13. Trường Tiểu học D Châu Phong, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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14. Trường Tiểu học Lê Chánh, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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15. Trường Tiểu học A Phú Vĩnh, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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16. Trường Tiểu học B Phú Vĩnh, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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17. Trường Tiểu học Long Phú, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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18. Trường Tiểu học Bán trú A Long Thạnh, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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19. Trường Tiểu học B Long Thạnh, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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20. Trường Tiểu học Long Hưng, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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21. Trường Tiểu học Long Châu, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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22. Trường Tiểu học Long Sơn, Tân Châu. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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VII. Phòng GDĐT Phú Tân (25 trường) 

1. Trường Tiểu học Long Hòa, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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2. Trường Tiểu học Phú Lâm, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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3. Trường Tiểu học A Phú Thạnh, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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4. Trường Tiểu học B Phú Thạnh, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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5. Trường Tiểu học A Chợ Vàm, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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6. Trường Tiểu học B Chợ Vàm, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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7. Trường Tiểu học  Phú An, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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8. Trường Tiểu học  Phú Thọ, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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9. Trường Tiểu học B Phú Mỹ, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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10. Trường Tiểu học C Phú Mỹ, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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11. Trường Tiểu học A Tân Hòa, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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12. Trường Tiểu học Tân Trung, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



174 
 

13. Trường Tiểu học A Phú Hưng, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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14. Trường Tiểu học B Phú Hưng, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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15. Trường Tiểu học A Bình Thạnh Đông, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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16. Trường Tiểu học B Bình Thạnh Đông, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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17. Trường Tiểu học A Phú Bình, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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18. Trường Tiểu học B Phú Bình, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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19. Trường Tiểu học A Hòa Lạc, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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20. Trường Tiểu học B Hòa Lạc, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



182 
 

21. Trường Tiểu học Phú Hiệp, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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22. Trường Tiểu học Hiệp Xương, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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23. Trường Tiểu học Phú Xuân, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



185 
 

24. Trường Tiểu học Phú Thành, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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25. Trường Tiểu học Phú Long, Phú Tân. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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VIII. Phòng GDĐT Chợ Mới (45 trường) 

1. Trường Tiểu học A TT Chợ Mới, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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2. Trường Tiểu học B TT Chợ Mới, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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3. Trường Tiểu học Phù Đổng, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



190 
 

4. Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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5. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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6. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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7. Trường Tiểu học Quang Trung, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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8. Trường Tiểu học A TT Mỹ Luông, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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9. Trường Tiểu học B TT Mỹ Luông, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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10. Trường Tiểu học A Mỹ An, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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11. Trường Tiểu học B Mỹ An, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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12. Trường Tiểu học A Hội An, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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13. Trường Tiểu học B Hội An, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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14. Trường Tiểu học C Hội An, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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15. Trường Tiểu học A Bình Phước Xuân, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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16. Trường Tiểu học B Bình Phước Xuân, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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17. Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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18. Trường Tiểu học B Mỹ Hiệp, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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19. Trường Tiểu học A Tấn Mỹ, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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20. Trường Tiểu học B Tấn Mỹ, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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21. Trường Tiểu học C Tấn Mỹ, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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22. Trường Tiểu học A Kiến An, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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23. Trường Tiểu học B Kiến An, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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24. Trường Tiểu học C Kiến An, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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25. Trường Tiểu học A Kiến Thành, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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26. Trường Tiểu học B Kiến Thành, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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27. Trường Tiểu học C Kiến Thành, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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28. Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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29. Trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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30. Trường Tiểu học C Mỹ Hội Đông, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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31. Trường Tiểu học A Nhơn Mỹ, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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32. Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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33. Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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34. Trường Tiểu học A Long Giang, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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35. Trường Tiểu học B Long Giang, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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36. Trường Tiểu học C Long Giang, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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37. Trường Tiểu học A Long Kiến, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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38. Trường Tiểu học B Long Kiến, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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39. Trường Tiểu học A An Thạnh Trung, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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40. Trường Tiểu học B An Thạnh Trung, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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41. Trường Tiểu học A Hoà Bình, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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42. Trường Tiểu học B Hoà Bình, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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43. Trường Tiểu học A Hoà An, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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44. Trường Tiểu học B Hoà An, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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45. Trường Tiểu học C Hoà An, Chợ Mới. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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IX. Phòng GDĐT Tri Tôn (25 trường) 

1. Trường Tiểu học A TT Tri Tôn, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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2. Trường Tiểu học B TT Tri Tôn, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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3. Trường Tiểu học A Châu Lăng, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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4. Trường Tiểu học B Châu Lăng, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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5. Trường Tiểu học A Lương Phi, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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6. Trường Tiểu học B Lương Phi, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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7. Trường Tiểu học A Lương An Trà, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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8. Trường Tiểu học B Lương An Trà, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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9. Trường Tiểu học A TT Ba Chúc, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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10. Trường Tiểu học B TT Ba Chúc, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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11. Trường Tiểu học Lê Trì, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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12. Trường Tiểu học Lạc Quới, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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13. Trường Tiểu học Vĩnh Gia, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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14. Trường Tiểu học A Núi Tô, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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15. Trường Tiểu học B Núi Tô, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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16. Trường Tiểu học A Cô Tô, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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17. Trường Tiểu học B Cô Tô, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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18. Trường Tiểu học A Ô Lâm, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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19. Trường Tiểu học B Ô Lâm, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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20. Trường Tiểu học A An Tức, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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21. Trường Tiểu học B An Tức, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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22. Trường Tiểu học A Tà Đảnh, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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23. Trường Tiểu học B Tà Đảnh, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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24. Trường Tiểu học Tân Tuyến, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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25. Trường TH-THCS Vĩnh Phước, Tri Tôn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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X. Phòng GDĐT Tịnh Biên (30 trường) 

1. Trường Tiểu học A An Cư, Tịnh Biên. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh 

Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng 

Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản-Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh 

Sơn. 

Công ty Vepic3 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, 

Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản-Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, 

Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 
Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên. 
Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản-Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 
Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí) 

Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 

(Explore Our World) 

Đào Xuân Phương Trang (Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Nguyễn Hồ Thanh 

Trúc, Huỳnh Gia Mỹ. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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2. Trường Tiểu học B An Cư, Tịnh Biên. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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3. Trường Tiểu học C An Cư, Tịnh Biên. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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4. Trường Tiểu học D An Cư, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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5. Trường Tiểu học A Phường Chi Lăng, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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6. Trường Tiểu học B Phường Chi Lăng, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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7. Trường Tiểu học A Phường Tịnh Biên, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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8. Trường Tiểu học B Phường Tịnh Biên, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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9. Trường Tiểu học C Phường Tịnh Biên, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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10. Trường Tiểu học A An Hảo, Tịnh Biên. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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11. Trường Tiểu học B An Hảo, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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12. Trường Tiểu học C An Hảo, Tịnh Biên. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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13. Trường TH-THCS Phan Chu Trinh, Tịnh Biên. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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14. Trường Tiểu học B Tân Lợi, Tịnh Biên. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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15. Trường Tiểu học A Nhơn Hưng, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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16. Trường Tiểu học B Nhơn Hưng, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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17. Trường Tiểu học BT A Phường Nhà Bàng, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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18. Trường Tiểu học B Phường Nhà Bàng, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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19. Trường Tiểu học C Phường Nhà Bàng, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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20. Trường Tiểu học A An Phú, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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21. Trường Tiểu học B An Phú, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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22. Trường Tiểu học A Vĩnh Trung, Tịnh Biên. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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23. Trường Tiểu học B Vĩnh Trung, Tịnh Biên. 
Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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24. Trường Tiểu học TH-THCS Trần Quang Khải, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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25. Trường Tiểu học Văn Giáo, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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26. Trường Tiểu học Tân Lập, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Cánh Diều) 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, 

Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

2 
Toán 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Công ty Vepic3 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

3 
Đạo đức 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm 

My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

4 
Khoa học 5 

(Cánh Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu 

Quyết, Định Thị Mai Anh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

6 
Âm nhạc 5 

(Cánh Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

7 
Mĩ thuật 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hải Kiên. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản-

Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

9 
Tin học 5 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

10 
Công nghệ 5 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm Tp 

HCM 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí) Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh 

Công ty Vepic 
Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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27. Trường Tiểu học Núi Voi, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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28. Trường Tiểu học C Tân Lợi, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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29. Trường Tiểu học A Thới Sơn, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (i-

Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solution 

Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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30. Trường Tiểu học B Thới Sơn, Tịnh Biên. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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XI. Phòng GDĐT Thoại Sơn (30 trường) 

1. Trường Tiểu học An Bình, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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2. Trường Tiểu học Tây Phú, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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3. Trường Tiểu học A TT Óc Eo, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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4. Trường Tiểu học B TT Óc Eo, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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5. Trường Tiểu học A Vọng Đông, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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6. Trường Tiểu học B Vọng Đông, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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7. Trường Tiểu học Mỹ Phú Đông, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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8. Trường Tiểu học A Thoại Giang, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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9. Trường Tiểu học B Thoại Giang, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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10. Trường Tiểu học A TT Núi Sập, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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11. Trường Tiểu học B TT Núi Sập, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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12. Trường Tiểu học C TT Núi Sập, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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13. Trường Tiểu học A Định Thành, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



300 
 

14. Trường Tiểu học B Định Thành, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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15. Trường Tiểu học A Định Mỹ, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 



302 
 

16. Trường Tiểu học B Định Mỹ, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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17. Trường Tiểu học A Vĩnh Phú, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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18. Trường Tiểu học B Vĩnh Phú, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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19. Trường Tiểu học A Vĩnh Trạch, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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20. Trường Tiểu học B Vĩnh Trạch, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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21. Trường Tiểu học A Vĩnh Khánh, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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22. Trường Tiểu học B Vĩnh Khánh, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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23. Trường Tiểu học A Vĩnh Chánh, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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24. Trường Tiểu học B Vĩnh Chánh, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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25. Trường Tiểu học A TT Phú Hoà, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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26. Trường Tiểu học B TT Phú Hòa, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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27. Trường Tiểu học Phú Thuận, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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28. Trường Tiểu học Vọng Thê, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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29. Trường Tiểu học A Bình Thành, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 
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30. Trường Tiểu học B Bình Thành, Thoại Sơn. 

Số 

TT 
Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Đơn vị liên 

kết 

1 
Tiếng Việt 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng 

Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

2 
Toán 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

3 
Đạo đức 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

4 
Khoa học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

5 
Giáo dục thể chất 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

6 
Âm nhạc 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), 

Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

7 

Mĩ thuật 5 

(bản 2-Chân trời 

sáng tạo) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(bản 1-Chân trời 

sáng tạo) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

9 
Tin học 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

10 
Công nghệ 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

11 
Lịch sử và Địa lí 5 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
 

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa. 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-30T09:27:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




